
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ngô Văn Lộc Xuân Lạn 15 212 434,5       434,5     179,6      254,9         
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

2 Nguyễn Thị Vinh (Tiền) Xuân Lạn 19 20 600,4       600,4     600,4      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

3 Ngô Văn Phúc Xuân Lạn 19 21 234,5       234,5     234,5      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

4 Hoàng Thị Dự (Hào) Xuân Lạn 19 19 263,0       263,0     263,0      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

5 Nguyễn Văn Tôn Xuân Lạn 19 52 74,0         74,0       74,0        -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

6 Nguyễn Văn Trọng Xuân Lạn 19 53 74,1         74,1       55,0        19,1           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

7 Ngô Văn Minh (Hòa) Xuân Lạn 19 18 292,1       292,1     121,3      170,8         
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

8 Nguyễn Văn Toạn (Tịch) Xuân Lạn 19 54 194,0       194,0     78,6        115,4         
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

9 Trần Văn Tiu (Ty) Xuân Lạn 19 91 373,2       373,2     373,2      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

10 Trần Văn Toản (Lương) Xuân Lạn 19 51 394,6       394,6     394,6      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

11 Ngô Văn Đông Xuân Lạn 19 92 140,3       140,3     140,3      -             
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

12 Nguyễn Văn Nghĩa Xuân Lạn 19 90 202,2       202,2     181,2      21,0           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Bờ Nậu

Xuân Lạn 19 61 294,6       294,6     125,4      169,2         Đất giao thông DGT Bờ Nậu

Xuân Lạn 19 49 46,4         46,4       46,4        -             Đất thủy lợi DTL Bờ Nậu

Xuân Lạn 19 50 32,1         32,1       32,1        -             Đất giao thông DGT Bờ Nậu

3.650,0    3.650,0  2.899,6   750,4         
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